
AMICA GEN
HỆ THỐNG CÓ THỂ LẬP TRÌNH

ĐỂ PHÂN PHỐI VÀ KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG
VI SÓNG VÀ/HOẶC TẦN SỐ VÔ TUYẾN

-

Hệ thống

Công suất phát vi sóng (MWA): 2450 MHz/250 W CW
Công suất phát tần số vô tuyến (RFA): 450 kHz/200 W

HỆ THỐNG ĐỐT KHỐI U BẰNG SÓNG CAO TẦN

Công nghệ

MWA & RFA
1 2

Gan Giáp

PhổiXương

Niệu Tử cung

MADE IN        ITALY
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RF AMICA PROBE

L = Chiều dài hoại tử
D = Đường kính hoại tử

Kích thước cắt bỏ (LxD)
@200W/10phút

10 mm exposed tip 20 mm exposed tip 30mm exposed tip

13x11 mm 30x22 mm 41x33 mm

HIỆU SUẤT ĐỐT CỦA RF AMICA-PROBE

RFH17100E05V1-OS  17G x 100mm - exposed tip 5mm  
RFH17100E07V1-OS  17G x 100mm - exposed tip 7mm
RFH17100E10V1 17G x 100mm - exposed tip 10mm  
RFH17100E10V1-OS 17G x 100mm - exposed tip 10mm 
RFH17100E15V1-OS 17G x 100mm - exposed tip 15mm
RFH17100E20V1                        17G x 100mm - exposed tip 20mm  
RFH17100E30V1                        17G x 100mm - exposed tip 30mm 
RFH17150E05V1-OS 17G x 150mm - exposed tip 5mm  
RFH17150E07V1-OS 17G x 150mm - exposed tip 7mm
RFH17150E10V1                        17G x 150mm - exposed tip 10mm  
RFH17150E10V1-OS 17G x 150mm - exposed tip 10mm   
RFH17150E15V1-OS 17G x 150mm - exposed tip 15mm 
RFH17150E20V1                        17G x 150mm - exposed tip 20mm  
RFH17150E25V1                         17G x 150mm - exposed tip 25mm 
RFH17150E30V1                         17G x 150mm - exposed tip 30mm 
RFH17150E35V1                         17G x 150mm - exposed tip 35mm  
RFH17200E05V1                         17G x 200mm - exposed tip 5mm  
RFH17200E10V1                        17G x 200mm - exposed tip 10mm  
RFH17200E20V1                        17G x 200mm - exposed tip 20mm  
RFH17200E25V1                        17G x 200mm - exposed tip 25mm  
RFH17200E30V1                        17G x 200mm - exposed tip 30mm  
RFH17200E35V1                        17G x 200mm - exposed tip 35mm  
RFH17250E20V1                        17G x 250mm - exposed tip 20mm  
RFH17250E25V1                        17G x 250mm - exposed tip 25mm  
RFH17250E30V1                        17G x 250mm - exposed tip 30mm 
RFH17270E20V1                        17G x 270mm - exposed tip 20mm  
RFH17270E25V1                        17G x 270mm - exposed tip 25mm  
RFH17270E30V1                        17G x 270mm - exposed tip 30mm  
RFH17270E35V1                        17G x 270mm - exposed tip 35mm  

Mã                              Thông số kỹ thuật

RFH18070E05V1-T 18G x 70mm - exposed tip 5mm 
RFH18070E05V2-T 18G x 70mm - exposed tip 5mm  
RFH18070E07V1-T 18G x 70mm - exposed tip 7mm  
RFH18070E07V2-T 18G x 70mm - exposed tip 7mm 
                                                        tay cầm thẳng                                  
RFH18070E10V1-T 18G x 70mm - exposed tip 10mm  
RFH18070E10V2-T 18G x 70mm - exposed tip 10mm
                                                        tay cầm thẳng                                    
RFH18070E15V1-T 18G x 70mm - exposed tip 15mm  
RFH18070E15V2-T 18G x 70mm - exposed tip 15mm
                                                        tay cầm thẳng                                   
RFH18100E05V1-T                   18G x 100mm - exposed tip 5mm  
RFH18100E05V2-T 18G x 100mm - exposed tip 5mm 
                                                        tay cầm thẳng                                   
RFH18100E07V1-T 18G x 100mm - exposed tip 7mm 
RFH18100E07V1-OS-T 18G x 100mm - exposed tip 7mm 
RFH18100E07V2-T 18G x 100mm - exposed tip 7mm
                                                        tay cầm thẳng                                   
RFH18100E10V1-T 18G x 100mm - exposed tip 10mm 
RFH18100E10V1-OS-T 18G x 100mm - exposed tip 10mm 
RFH18100E10V2-T 18G x 100mm - exposed tip 10mm
                                                        tay cầm thẳng                                       
RFH18100E15V1-T 18G x 100mm - exposed tip 15mm 
RFH18100E15V2-T 18G x 100mm - exposed tip 15mm
                                                        tay cầm thẳng                                       
RFH18130E07V1-OS-T 18G x 130mm - exposed tip 7mm 
RFH18130E10V1-OS-T 18G x 130mm - exposed tip 10mm 

Mã                              Thông số kỹ thuật

AMICA PROBE 

L = Chiều dài hoại tử
D = Đường kính hoại tử
A = Sự mở rộng hoại tử vượt quá đỉnh

Kích thước khối U (LxDxA)

Công suất

Thời gian đốt

            3 phút                            5 phút                       10 phút                         15 phút

20 W                24x16x3 mm                 27x20x5 mm             31x27x6 mm               38x33x8 mm
40 W                29x20x4 mm                 36x27x7 mm             48x36x9 mm               50x42x9 mm
60 W                37x26x4 mm                 46x33x7 mm             53x40x9 mm              61x48x12 mm
80 W                47x32x8 mm                 48x35x8 mm             63x44x9 mm              73x58x12 mm
100 W              45x32x8 mm                 50x35x8 mm             69x49x9 mm              78x56x12 mm

HIỆU SUẤT ĐỐT CỦA KIM MW AMICA-PROBE - CHẾ ĐỘ LIÊN TỤC

Kích thước khối U (LxDxA)

Công suất

Thời gian đốt

            3 phút                            5 phút                       10 phút                                    

60W                 28x21x4 mm                29x24x5 mm            35x29x6 mm

100W              35x27x4 mm                 39x31x5 mm             44x38x6 mm 

140W              39x29x6 mm                 45x34x6 mm             53x43x6 mm

HIỆU SUẤT ĐỐT CỦA KIM MW AMICA-PROBE - CHẾ ĐỘ XUNG

APK11150T19V5                                  11G x 150mm
APK14150T19V5                                  14G x 150mm
APK14200T19V5                                  14G x 200mm
APK14270T19V5                                  14G x 270mm
APK16150T19V5                                  16G x 150mm
APK16200T19V5                                  16G x 200mm

EBORP-ACIMA

Mã                                                        Thông số kỹ thuật

HS HOSPITAL SERVICE S.P.A.
HEAD OFFICE: Via Zosimo 13, 00178 Roma, Italy 
FACTORY: Via Angela Vacchi 23/25, 04011 Aprilia (Latina), Italy 9001

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG


